Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo Dialog+ 

năm 2024 - 2025
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 525/YCBG-BVT ngày 23/01/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bảng mạch chính
	- Bảng mạch chính của máy chạy thận nhân tạo.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	03

	2
	Bảng mạch tích hợp analog có trang bị bộ xử lý phần mềm của máy thận nhân tạo
	- Bảng mạch xử lý tín hiệu tương tự của máy chạy thận nhân tạo.
- Có trang bị bộ xử lý phần mềm.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	01

	3
	Bảng mạch tích hợp kỹ thuật số có trang bị bộ xử lý phần mềm của máy thận nhân tạo
	- Mảng mạch điều khiển và giám sát của máy chạy thận nhân tạo.
- Có trang bị bộ xử lý phần mềm.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	01

	4
	Bảng mạch van khử khuẩn
	- Bảng mạch điều khiển van đóng, mở cửa hút axít khử khuẩn của máy chạy thận nhân tạo.
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	02

	5
	Bơm bánh răng tách khí
	-Bơm dùng cho bộ phận tách khí của máy chạy thận nhân tạo.
- Loại bơm: Bánh răng.
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	05

	6
	Bơm bánh răng sau buồng cân bằng
	- Bơm sau buồng cân bằng của máy chạy thận nhân tạo.
- Loại bơm: Bánh răng.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	05

	7
	Bơm bánh răng trước buồng cân bằng
	- Bơm trước buồng cân bằng của máy chạy thận nhân tạo.
- Loại bơm: Bánh răng.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	05

	8
	Cảm biến áp lực
	- Cảm biến áp lực của máy thận nhân tạo.
- Dùng để cảm biến (đo) áp suất chất lỏng.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	05

	9
	Cảm biến nhiệt độ
	- Cảm biến nhiệt độ của máy chạy thận nhân tạo.
- Dùng cảm biến (đo) nhiệt độ dịch lọc thận.
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	20

	10
	Cảm biến phát hiện bọt khí
	- Cảm biến phát hiện bọt khí của máy thận nhân tạo.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	02

	11
	Cảm biến phát hiện rò rỉ máu
	- Cảm biến phát hiện rò rỉ máu của máy thận nhân tạo.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	04

	12
	Đầu bơm máu (roller)
	- Đầu bơm máu cho dây máu của máy thận nhân tạo.
- Kích thước đầu bơm: 8 mm x12 mm.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	02

	13
	Đầu nối dịch lọc (chiều ra quả lọc)
	- Đầu nối dịch lọc (chiều ra quả lọc) của máy chạy thận nhân tạo.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	06

	14
	Đầu nối dịch lọc (chiều vào quả lọc)
	- Đầu nối dịch lọc (chiều vào quả lọc) của máy chạy thận nhân tạo.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	06

	15
	Đầu nối hút dịch
	- Đầu nối hút dịch của máy chạy thận nhân tạo.
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	18

	16
	Gioăng đầu hút dịch
	- Gioăng đầu hút dịch của máy chạy thận nhân tạo.
- Kích thước gioăng: 9.2 mm x 2.4 mm. 
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	50

	17
	Loa báo động của máy chạy thận nhân tạo
	- Loa của máy thận nhân tạo.
- Chức năng: Phát tín hiệu âm thanh trong quá trình lọc máu.
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	06

	18
	Màn hình cảm ứng
	- Màn hình cảm ứng của máy thận nhân tạo.
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	03

	19
	Màn hình tinh thể lỏng
	- Màn hình tinh thể lỏng của máy chạy thận nhân tạo.
- Kích thước màn hình: 15 inch.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	01

	20
	Màng cao su buồng cân bằng
	- Màng cao su buồng cân bằng của máy chạy thận nhân tạo.
- Có chuôi cảm biến vị trí.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	18

	21
	Mô tơ cho bơm piston
	- Mô tơ dùng cho bơm piston của máy chạy thận nhân tạo.
- Loại không chổi than, sử dụng điện 1 chiều.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	05

	22
	Nguồn chính của máy thận nhân tạo
	- Nguồn chính của máy chạy thận nhân tạo.
- Điện áp vào: 220-240 VAC, 50 Hz.
- Nguồn ra cho Heater: 220VAC - 240VAC.
- Có tối thiểu các nguồn ra 1 chiều: 24 VDC; 12 VDC; 5 VDC.
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	02

	23
	Nguồn van điện từ
	- Nguồn cấp cho van điện từ của máy chạy thận nhân tạo.
- Nguồn điện: 24VDC.
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	01

	24
	Ống hút dịch
	- Ống hút dịch của máy chạy thận nhân tạo. 
- Kích thước: Đường kính 4 mm (±5%), chiều dày 1 mm (±5%).
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	20

	25
	Thân bơm dịch
	- Thân bơm dịch của máy chạy thận nhân tạo.
- Bơm dạng Piston.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	12

	26
	Thanh gia nhiệt
	- Thanh gia nhiệt của máy chạy thận nhân tạo.
- Nguồn điện: 240VAC.
- Có tối thiểu 02 sợi đốt công suất: ≥ 900W.
- Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	03

	27
	Thẻ nhớ của máy chạy thận nhân tạo
	Thẻ nhớ chương trình của máy chạy thận nhân tạo. 
- Dung lượng bộ nhớ: ≥ 01 GB.
-Tương thích với máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản xuất B. Braun.
	Cái
	02



Ghi chú: - Các công tác trên đã bao gồm nhân công lắp đặt, tháo dỡ và vận chuyển các hệ thống cũ tới vị trí tập kết


- Sau khi hoàn thành công tác lắp đặt các hệ thống mới phải đảm bảo kết nối và tích hợp với các hệ thống điều khiển hiện trạng, đảm bảo quá trình vận hành ổn định.

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 23/01/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo Dialog+ năm 2024 - 2025

	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo Dialog+ năm 2024 – 2025 như sau:
1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục  dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng theo yêu cầu báo giá
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	                                                    Tổng cộng:
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 12/02/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
